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PHẦN I - CÁC CĂN CỨ KÝ KẾT HỢP ĐỒNG

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Quốc hội;
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 1 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;

Căn cứ Nghị định số 37/2015/NĐ-CP ngày 22 tháng 04 năm 2015 quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước;

Căn cứ Thông tư 09/2016/TT-BXD ngày 10 tháng 03 năm 2016 hướng dẫn hợp đồng thi công xây dựng;

Căn cứ Căn cứ Quyết định số         /QĐ-SXD ngày      tháng    năm 2021 của Sở Xây dựng về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 cho Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng;

Căn cứ Quyết định số    /QĐ-SXD-TĐDA ngày    tháng     năm 2021 của Sở Xây dựng về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Khu lưu trú công nhân Thủ Đức;

Căn cứ Quyết định số       /QĐ-QLNGĐXD ngày     tháng     năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật, công trình Sửa chữa, cải tạo Khu lưu trú công nhân Thủ Đức;

Căn cứ Thông báo số           /TB-QLNGĐXD-TVXD ngày     tháng    năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc thương thảo thực hiện hợp đồng, gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Khu lưu trú công nhân Thủ Đức.
Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày    tháng     năm 2021 giữa Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng và …………………………………………………… về việc thực hiện gói thầu Thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Khu lưu trú công nhân Thủ Đức.
Căn cứ Quyết định số    /QĐ-QLNGĐXD-TVXD ngày    tháng    năm 2021 của Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng về việc phê duyệt Kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu thi công xây dựng thuộc công trình Sửa chữa, cải tạo Khu lưu trú công nhân Thủ Đức;

PHẦN II - CÁC ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN CỦA HỢP ĐỒNG
I. Chủ đầu tư (sau đây gọi là Bên A): Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng
- Đại diện
: Ông Nguyễn Thanh Hải 


Chức vụ: Giám đốc

- Địa chỉ
: Cao ốc 255 Trần Hưng Đạo, Phường Cô Giang, Q.1, Tp.Hồ Chí Minh.

- Điện thoại
: 028 66815185



Fax: 028 35265030
 

- Tài khoản
: 9527.2.1093947.00000 tại Kho bạc nhà nước Quận 3

- Mã số thuế
: 0300394073

(Thành lập Theo Quyết định số 3555/QĐ-UBND ngày 07/7/2017 của UBND TPHCM về tổ chức lại Trung tâm Thông tin và Dịch vụ xây dựng thành Trung tâm Quản lý nhà và Giám định xây dựng trực thuộc Sở Xây dựng)

II. Nhà thầu (sau đây gọi là Bên B): Công Ty ……………………………………………………………………………
- Đại diện
: Ông …………………




Chức vụ: Giám đốc
- Địa chỉ
: ………………………………………………………….
- Điện thoại
: ……………. 





Fax: ………………………
- Tài khoản
: ……………………………………………………………….
- Mã số thuế
: ……………….
Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng với các nội dung sau:
Điều 1. Đối tượng hợp đồng
Bên A giao cho Bên B thực hiện việc thi công xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Khu lưu trú công nhân Thủ Đức theo đúng bản vẽ thiết kế thi công kèm theo.

Điều 2. Thành phần hợp đồng

Thành phần hợp đồng và thứ tự ưu tiên pháp lý như sau:

1. Văn bản hợp đồng (kèm theo Phụ lục);

2. Biên bản thương thảo, hoàn thiện hợp đồng;

3. Phụ lục 01 - Bảng giá trị hợp đồng;

4. Phụ lục 02 -Nguồn gốc, xuất xứ và thông số kỹ thuật của vật tư, thiết bị;

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu;

6. Bản vẽ kỹ thuật thi công được phê duyệt;

7. Các tài liệu kèm theo khác (nếu có). 

Điều 3. Trách nhiệm của Bên A

Bên A cam kết thanh toán cho Bên B theo giá hợp đồng và phương thức thanh toán nêu tại Điều 5 của hợp đồng này cũng như thực hiện đầy đủ nghĩa vụ và trách nhiệm khác được quy định trong hợp đồng.
Điều 4. Trách nhiệm của Bên B

- Bên B cam kết tiến hành công việc xây lắp theo đúng bản vẽ thiết kế thi công đã được duyệt, tuân thủ theo quy định của pháp luật về xây dựng trong và sau quá trình thi công, đồng thời cam kết thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ và trách nhiệm được nêu trong hợp đồng.

- Phối hợp với Bên A thực hiện đăng ký các thủ tục thi công tại tòa nhà; đăng ký danh sách thợ và chịu trách nhiệm mọi tổn thất cho công trình công cộng của tòa nhà trong quá trình thi công do mình gây ra.

Điều 5. Giá hợp đồng và phương thức thanh toán

1. Giá hợp đồng (Bao gồm VAT): 306.956.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm lẻ sáu triệu chín trăm năm mươi sáu nghìn đồng chẵn). (Đính kèm bảng khối lượng theo phụ lục 01)
2. Phương thức thanh toán: Tùy thuộc vào tình hình bố trí vốn cho gói thầu của cấp có thẩm quyền Chủ đầu tư sẽ thanh toán cho nhà thầu sau khi nhận đủ hồ sơ thanh toán hợp lệ theo quy định (và không vượt kế hoạch vốn đã ghi trong năm) cụ thể:


a) Hình thức thanh toán: chuyển khoản;
b) Thời hạn thanh toán: Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thanh toán của đơn vị thi công;
- Thành phần hồ sơ thanh toán: Theo quy định của Nghị định số             11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 Quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
c) Thời hạn tạm ứng: Không quá 7 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ yêu cầu thanh toán của đơn vị thi công:

- Bảo đảm thực hiện hợp đồng (tương đương 3% giá trị hợp đồng): bản gốc.

- Giấy đề nghị tạm ứng.

d) Số lần thanh toán: 01 lần thanh toán và 01 lần tạm ứng 

- Đợt 1: Sau khi hợp đồng được ký kết, bên A tạm ứng cho bên B 50% giá trị hợp đồng tương ứng số tiền là: 153.478.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng);
- Đợt 2: Sau khi công trình nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng và bên B cung cấp Chứng thư bảo lãnh bảo hành (tương đương 5% giá trị hợp đồng) thì bên A sẽ thanh toán cho bên B 50% giá trị còn lại của hợp đồng tương ứng số tiền là: 210.039.721 đồng  (Bằng chữ: Một trăm năm mươi ba triệu bốn trăm bảy mươi tám nghìn đồng).
Điều 6. Loại hợp đồng: Trọn gói.
Điều 7. Thời gian thực hiện hợp đồng 
Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày (bao gồm ngày nghỉ, ngày lễ, tết). Bên B nhận tạm ứng, nhận mặt bằng và nhận lệnh khởi công bằng văn bản của bên A phát hành. 
Điều 8. Hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng

1. Việc hiệu chỉnh, bổ sung hợp đồng có thể được thực hiện trong các trường hợp sau: phát sinh thêm hạng mục, khối lượng.

2.  Trường hợp phát sinh các hạng mục công việc ngoài phạm vi nêu tại Điều 1 của Hợp đồng này,  Bên A và Bên B sẽ tiến hành thương thảo để làm cơ sở ký kết phụ lục bổ sung hợp đồng. 

Điều 9. Bảo đảm thực hiện hợp đồng
1. Bên B phải thực hiện biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng theo các yêu cầu sau:

- Thời hạn nộp bảo đảm thực hiện hợp đồng: ngay sau khi hợp đồng được ký kết.

- Hình thức bảo đảm thực hiện hợp đồng: Chứng thư bão lãnh. 
- Giá trị bảo đảm thực hiện hợp đồng: 3% giá trị hợp đồng tương ứng với số tiền là: 9.208.680 đồng (Bằng chữ: Chín triệu hai trăm lẻ tám nghìn sáu trăm tám mươi đồng);
- Hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng: kể từ ngày phát hành thư bảo đảm cho đến hết ngày       tháng      năm 2021.
2. Bảo đảm thực hiện hợp đồng sẽ được trả cho Bên A khi Bên B không  hoàn thành nghĩa vụ và trách nhiệm của mình theo hợp đồng làm phát sinh thiệt hại cho Bên A; bên B thực hiện hợp đồng chậm tiến độ do lỗi của mình nhưng từ chối gia hạn hiệu lực của bảo đảm thực hiện hợp đồng. 

3. Bên A phải hoàn trả bảo đảm thực hiện hợp đồng cho Bên B trong thời hạn: 07 ngày kể từ ngày nghiệm thu, thanh lý hợp đồng.
Điều 10. Chấm dứt hợp đồng 

1. Bên A hoặc Bên B có thể chấm dứt hợp đồng nếu một trong hai bên có vi phạm cơ bản về hợp đồng như sau:

a) Bên B không thực hiện một phần hoặc toàn bộ nội dung công việc theo hợp đồng trong thời hạn đã nêu trong hợp đồng hoặc trong khoảng thời gian đã được Bên A gia hạn;

b) Bên B bị phá sản, giải thể;

c) Các hành vi khác (nếu có).

2. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm a khoản 1 Điều này, Bên A có thể ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực hiện phần hợp đồng mà Bên B đã không thực hiện. Bên B sẽ chịu trách nhiệm bồi thường cho Bên A những chi phí vượt trội cho việc thực hiện phần hợp đồng này. Tuy nhiên, Bên B vẫn phải tiếp tục thực hiện phần hợp đồng mà mình đang thực hiện và chịu trách nhiệm bảo hành phần hợp đồng đó.

3. Trong trường hợp Bên A chấm dứt hợp đồng theo điểm b khoản 1 Điều này, Bên A không phải chịu bất cứ chi phí đền bù nào. Việc chấm dứt hợp đồng này không làm mất đi quyền lợi của Bên A được hưởng theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 11. Tư vấn giám sát

- Tư vấn giám sát có thể đưa ra chỉ dẫn cho nhà thầu về việc thi công xây dựng công trình và sửa chữa sai sót vào bất kỳ lúc nào. Nhà thầu phải tuân theo các chỉ dẫn của tư vấn giám sát.
 - Trường hợp chủ đầu tư thay đổi tư vấn giám sát, chủ đầu tư sẽ thông báo bằng văn bản cho nhà thầu.

Điều 12. Vật tư, máy móc, thiết bị

- Nhà thầu phải đảm bảo tất cả vật tư, máy móc, thiết bị sử dụng cho công trình đáp ứng đúng yêu cầu kỹ thuật và được kiểm định theo quy định của pháp luật.

- Chủ đầu tư sẽ kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị tại nơi khai thác, nơi sản xuất hoặc tại công trường vào bất kỳ thời điểm nào.

- Nhà thầu phải đảm bảo bố trí cán bộ và các điều kiện cần thiết cho việc kiểm tra vật tư, máy móc, thiết bị nêu trên.
Điều 13. Bảo hành, sửa chữa, khắc phục sai sót 

- Nhà thầu bảo đảm thực hiện chế độ bảo hành đối với công trình như đã nêu trong E-HSDT. 

- Kể từ ngày hoàn thành cho đến khi kết thúc thời hạn bảo hành công trình, chủ đầu tư sẽ thông báo cho nhà thầu về các sai sót trong công trình. Thời hạn bảo hành công trình phải được gia hạn cho đến khi các sai sót được sửa chữa xong.

- Mỗi lần có thông báo về sai sót trong công trình, nhà thầu phải tiến hành sửa chữa sai sót đó trong khoảng thời gian quy định mà chủ đầu tư đã thông báo.
- Nếu nhà thầu không sửa chữa sai sót trong khoảng thời gian được chủ đầu tư quy định tại thông báo sai sót trong công trình thì chủ đầu tư được thuê tổ chức khác khắc phục sai sót, xác định chi phí khắc phục sai sót và nhà thầu sẽ phải hoàn trả khoản chi phí này.
Điều 14. Nghiệm thu, hoàn công

Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu theo quy định của pháp luật xây dựng chuyên ngành hiện hành. Biên bản nghiệm thu phải được đại diện chủ đầu tư, tư vấn giám sát và nhà thầu ký xác nhận.

Điều 15. Giải quyết tranh chấp

1. Bên A và Bên B có trách nhiệm giải quyết các tranh chấp phát sinh giữa hai bên thông qua thương lượng, hòa giải.

2. Nếu tranh chấp không thể giải quyết được bằng thương lượng, hòa giải trong thời gian: 07 ngày kể từ ngày phát sinh tranh chấp thì bất kỳ bên nào cũng đều có thể yêu cầu đưa việc tranh chấp ra giải quyết theo cơ chế:  tòa án có thẩm quyền giải quyết tranh chấp.

Điều 16. Hiệu lực hợp đồng 

1.  Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày      tháng      năm 2021.

2. Hợp đồng hết hiệu lực sau khi hai bên tiến hành thanh lý hợp đồng theo luật định.

Hợp đồng được lập thành 08 bản (tám), chủ đầu tư giữ 06 bản (sáu), nhà thầu giữ 02 bản (hai), các bản hợp đồng có giá trị pháp lý như nhau.

	CHỦ ĐẦU TƯ

GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thanh Hải
	NHÀ THẦU XÂY LẮP

GIÁM ĐỐC

………………………….


Phụ lục 01

BẢNG KHỐI LƯỢNG THI CÔNG SỬA CHỮA, CẢI TẠO
	Số TT
	Mô tả công việc mời thầu(1)
	Yêu cầu kỹ thuật/Chỉ dẫn kỹ thuật(2)
	Khối lượng mời thầu(3)
	Đơn vị tính(4)

	A 
	SỬA CHỮA CẢI TẠO KHU NHÀ TRỌ
	 
	 
	 

	1
	Tháo dỡ trần nhựa bị hư hỏng
	Theo hồ sơ BCKTKT
	372,8712
	m2

	2
	Thi công trần bằng tấm nhựa
	Theo hồ sơ BCKTKT
	372,8412
	m2

	3
	Lắp đặt vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen
	Theo hồ sơ BCKTKT
	10
	bộ

	4
	Lắp đặt vòi rửa 1 vòi
	Theo hồ sơ BCKTKT
	10
	bộ

	5
	Lắp đặt van khóa, đường kính van 27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	6
	Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m, loại hộp đèn 1 bóng
	Theo hồ sơ BCKTKT
	249
	bộ

	7
	Lắp đặt dây đơn tiết diện 2,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT
	200
	m

	8
	Lắp đặt dây đơn tiết diện 1,5mm2
	Theo hồ sơ BCKTKT
	300
	m

	9
	Lắp đặt công tắc - 1 hạt trên 1 công tắc
	Theo hồ sơ BCKTKT
	50
	cái

	10
	Lắp đặt ổ cắm ba
	Theo hồ sơ BCKTKT
	50
	cái

	11
	Lắp đặt các aptomat loại 1 pha, cường độ dòng điện <= 50Ampe
	Theo hồ sơ BCKTKT
	50
	cái

	B 
	THAY KÍNH CỬA ĐI VÀ CỬA SỔ
	 
	 
	 

	1
	Tháo dỡ kính bằng thủ công
	Theo hồ sơ BCKTKT
	33,3
	m2

	2
	Cắt và lắp kính chiều dày kính <=7mm, gắn bằng matít - cửa, vách dạng phức tạp
	Theo hồ sơ BCKTKT
	33,3
	m2

	C 
	SỬA CHỮA CỔNG, HÀNG RÀO, THAY BẢNG HIỆU
	 
	 
	 

	1
	Cạo bỏ lớp sơn trên bề mặt kim loại
	Theo hồ sơ BCKTKT
	39,9232
	m2

	2
	Sơn sắt thép - 1 nước lót, 2 nước phủ
	Theo hồ sơ BCKTKT
	39,9232
	m2

	3
	Gia công lắp dựng bảng hiệu khu lưu trú tại cơ sở và bảng chỉ dẫn đường đến khu lưu trú
	Theo hồ sơ BCKTKT
	1
	bộ

	4
	Gia công xà gồ thép đường ray cổng
	Theo hồ sơ BCKTKT
	0,1602
	tấn

	5
	Cung cấp lắp dựng bánh xe đẩy cổng lùa
	Theo hồ sơ BCKTKT
	6
	cái

	
	VẬT TƯ DỰ TRÙ (SỬ DỤNG TRONG NĂM)
	 
	 
	 

	1
	Co nhựa PVC răng trong đk 21mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	2
	Co nhựa PVC đk 21mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	3
	Nối nhựa PVC đk 21mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	4
	Nối nhựa PVC đk 27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	5
	Tê nhựa PVC đk 21mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	6
	Nối nhựa PVC răng trong đk 27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	7
	Co nhựa PVC đk 27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	8
	Van nhựa PVC đk 27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	20
	cái

	9
	Vòi nhựa PVC đk 21mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	40
	cái

	10
	Keo cao su non
	Theo hồ sơ BCKTKT
	5
	cuộn

	11
	Keo dán ống nước
	Theo hồ sơ BCKTKT
	1
	kg

	12
	Lưỡi cưa sắt
	Theo hồ sơ BCKTKT
	5
	cái

	13
	Ống nhựa xả lavabo loại dài 0,6m
	Theo hồ sơ BCKTKT
	40
	ống

	14
	Dây điện làm nguồn sửa chữa
	Theo hồ sơ BCKTKT
	40
	m

	15
	Vít bắn tôn 5cm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	4
	bịch

	16
	Keo chống dột
	Theo hồ sơ BCKTKT
	10
	tuýp

	17
	Vít bắn la phông 3cm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	3
	bịch

	18
	Bóng đèn chữ U 12W
	Theo hồ sơ BCKTKT
	10
	bóng

	19
	Băng keo điện
	Theo hồ sơ BCKTKT
	10
	cuộn

	20
	Tôn nhựa lấy sáng khổ 1m07 dài 3,0m
	Theo hồ sơ BCKTKT
	11
	tấm

	21
	Đồng hồ nước đk 27mm
	Theo hồ sơ BCKTKT
	10
	cái

	22
	Xi măng đen
	Theo hồ sơ BCKTKT
	4
	bao

	23
	Cát vàng bê tông
	Theo hồ sơ BCKTKT
	1
	m3

	24
	Tôn phẳng khổ 0,5m
	Theo hồ sơ BCKTKT
	80
	m

	E
	CÔNG TÁC KHÁC
	 
	 
	 

	1
	Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô - 2,5T
	 Theo hồ sơ BCKTKT 
	0,164
	m3
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